
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

〒270-0032 千葉県松戸市新松戸北 1-15-4 

TEL：047-702-7801 FAX：047-712-2213 E-MAIL：info_kokusai@nkk.ac.jp 

 

学校法人 朝日学園 

2025 年度 

留 学 生 募 集 要 項 

※お問い合わせは日本国際工科専門学校まで（3 校共通） 

     日本国際工科専門学校（旧校名：明生情報ビジネス専門学校） 

〒302-0004 茨城県取手市取手西野 1842 

URL：www.niia.ac.jp 

簡体中文 

TIẾNG VIỆT 

ENGLISH 

成田国際航空専門学校 船橋国際福祉専門学校（経営管理コース） 

〒273-0011 千葉県船橋市湊町 2-1-7 

URL：www.fkf.ac.jp JR 常磐線 天王台駅よりスクールバスで約 10 分 

JR 常磐線・武蔵野線 新松戸駅より徒歩 9 分 

JR 総武線 船橋駅より徒歩 10 分 
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＊ 各国語入試要約 － 詳細は、P3～P9 をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

招生学科 － 课程都是两年，上午班或下午班可以选择。 

・日本国际工科专门学校   : 商务管理课程  /  IT管理课程  /  酒店管理课程 

・成田国际航空专门学校   : 航空运输辅助课程 / 国际商务课程 

・船桥国际福祉专门学校  : 经营管理课程 

考试方式 － 考试方式可以选择。 ※第一期只进行自我 PR考试。 

 ・自我 PR考试    :集体面试（大约 30分钟）… 推荐擅长日语口语的人参加自我 PR考试。 

  ・普通考试       :笔试                   … 推荐擅长笔试的人参加普通考试。 

申请条件 

  具有从进入日本语言学校到申请本校期间的出勤率百分之八十以上。※自我 PR考试不能同时报考其他学校 

申请期间 

  【第一期】2024年 7月 8日至 8月 21日       【第二期】2024年 8月 22日至 10月 17日 

  【第三期】2024年 10月 18日至 11月 28日    【第四期】2024年 12月 16日至 2025年 1月 29日 

选考费 

   20,000日元  ※仅在第一期考试，参加本校活动的人都免费。 

 

簡体中文 

Chương trình tuyể n sinh- Tấ t cấ  khóa học hể   2 năm, lơ p học sáng hoấ  c lơ p học chiể u theo nguyể  n vọ ng. 

・Trươ ng trung cấ p bách khoa quọ c tể  Nhấ  t bấ n  : Hể   quấ n trị kinh doanh / Hể   quấ n trị IT / Hể   quấ n trị khách sạn. 

・Trươ ng trung cấ p hàng không Narita  :  Hể   họ  trơ  hãng hàng không /  Khoa kinh doanh quọ c tể   

・Trươ ng chuyên môn phúc lơ i quọ c tể  Funabashi :  Khoa quấ n lý kinh doanh 

Phương thư c dư  thi- chọn phương pháp dư  thi. Lấ n thư  1 thư c hiể  n dư  thi vấ n đáp. 

・Dư  thi vấ n đáp : Phọ ng vấ n theo nhóm （ Khoấ ng 30 phút） … Khuyể n khích như ng thí sinh họ  i thoại giọ i bấ ng tiể ng Nhấ  t. 

・Dư  thi thông thươ ng : Kì thi viể t              …Khuyể n khích cho như ng thí sinh giọ i viể t văn 

Điể u kiể  n nọ  p họ  sơ 

Nguyên tấ c tỉ  lể   chuyên cấ n thí sinh trên 80%( Tỉ  lể   chuyên cấ n tính tư  khoấ ng thơ i gian nhấ  p học trươ ng tiể ng nhấ  t tơ i lúc nọ  p họ  

sơ vào trươ ng)  ※Dư  thi vấ n đáp thì không áp dụng cho thí sinh đăng kí nhiể u trươ ng cùng mọ  t lúc. 

Tiể p nhấ  n họ  sơ 

【Lấ n 1】Ngày 8 tháng 7 năm 2024~ Ngày 21 tháng 8      【Lấ n 2】 Ngày 22 tháng 8 năm 2024~ Ngày 17 tháng 10 

【Lấ n 3】Ngày 18 tháng 10 năm 2024~ Ngày 28 tháng 11   【Lấ n 4】 Ngày 16 tháng 12 năm 2024~ Ngày 29 tháng 1 năm 2025 

Phí tuyể n chọn 

20,000 yên ※Chỉ  dành cho kỳ thi đấ u tiên,giấ m phí tuyể n sinh cho học sinh đã tham gia vào sư  kiể  n củ a trươ ng. 

 

TIẾNG VIỆT 

Courses – 2-years, Morning or afternoon class for all courses. 

 ・Japan International Institute of Cybernetics : Business Management Course / IT Management Course / Hotel Management Course 

 ・Narita International Institute of Aviation    : Airline Support Course  / International Business Course 

 ・Funabashi International Welfare College    : Business Management Course 

Selection Methods – Select from 2 types of testing method below. ＊For 【1st Period】 Self-Appealing Interview Test only 

 ・Self-Appealing Interview Test ：Group interview（about 30 minutes）  

… Recommended to those who are good at an oral examination in Japanese. 

 ・General Exam ：Written exam   

    … Recommended to those who prefer paper tests to oral communication. 

Requirements  

An average of attendance rate of 80% or higher at a previous school is required at the time of application. 

＊Those who admitted by Self-Appealing Interview Test are to express the commitment to attend our school. 

Application Period 

 【1st Period】 July 8th 2024-August 21st         【2nd Period】 August 22nd 2024-October 17th  

 【3rd Period】 October 18th 2024-November 28th    【4th Period】 December 16th 2024-January 29th 2025 

Selection Fee  

20,000 yen ＊For those who participate in our school event and take the 1st period exam, the selection fee is free of charge. 

ENGLISH 
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＊ 特典制度 － 特典制度を利用することで、学費の減免や分割ができます。 

Chể  đọ   giấ m học phí- Uu đãi đấ  c biể  t miể n giấ m tiể n học phí kỳ đấ u và kỳ cuọ i 

①Lấ n thư  1・chể  đọ   ưu đãi dư  thi… -70,000 yên Dành cho 200 học sinh đấ u tiên trong sọ  học sinh đọ  kỳ thi lấ n đấ u 

②Lấ n thư  2・chể  đọ   ưu đãi dư  thi… - 40,000 yên đọ i vơ i 100 thí sinh đấ ủ tiể n đọ  lấ n thư  2. 

③Lấ n thư  3・chể  đọ   ưu đãi dư  thi… - 20,000 yên đọ i vơ i 50 thí sinh đấ ủ tiể n đọ  lấ n 3. 

④Ưủ tiể n đấ  c biể  t dấ nh chọ lơ p bủọ i chiể ủ củ ấ kỉ  thi đơ t I  - Miể n giấ m 50,000 yể n dấ nh chọ 80 họ c sinh đấ ủ tiể n trọng sọ  họ c sinh đọ  
 ngủyể  n vọ ng họ c lơ p bủọ i chiể ủ củ ấ kỉ  thi đấ ủ. 

⑤ky  thi đơ t I・họ  trơ  phấ t triể n nhấ n lư c qủọ c tể  Nấritấ… - Miể n giấ m 40,000 yên dành cho 50 học sinh đấ ủ tiể n trọng sọ  họ c sinh đọ   
ngủyể  n vọ ng ky  thi đấ ủ củ ấ trường chuyên môn hàng không quốc tế Narita 

⑥Chể  đọ   bạn bè giơ i thiể  u… -20,000 yên ngươ i có thể  bạn bè giơ i thiể  u ( Giơ i thiể  u tư  bạn bè vơ i thí sinh đã đọ ) 

※Chọn mục ① để n mục ③ có thể  đươ c sư  dụng kể t hơ p cùng mục ⑥,ngoài ra có thể  kể t hơ p mục ① và 4 .ví dụ (miể n giấ m ①+④+⑤+⑥=180,000yên)  

Nể u sư  dụng chể  đọ   ưu đãi đấ  c biể  t, thì tiể n học phí 1 năm sẽ là 550,000 yên. 

※Cấ n phấ i đóng 66,000 yên tiể n sách giáo khoa 

※Trươ ng hơ p có nguyể  n vọng học lơ p thư c hành lái xe nâng, thì sau nhấ  p học sẽ phấ i đóng tiể n phí giơ  học riêng. 

(học sinh đã nhập học trươ ng chủyể n mọ n hấ ng khọ ng qủọ c tể  Nấritấ) 

 

Chể  đọ   chia học phí ra đóng 

Năm thư  nhấ t có thể  chia  

9 lấ n ra đóng.  

 

TIẾNG VIỆT 

学费减免制度 －由于优惠，前期后期学费减免。 

  ①第一期・考试优惠… 70,000日元  第一期的考试合格中，以先到 200名为对象。 

  ②第二期・考试优惠… 40,000日元  第二期的考试合格中，以先到 100名为对象。 

  ③第三期・考试优惠… 20,000日元  第三期的考试合格中，以先到 50名为对象。 

④第一期・下午班优惠… 50,000日元  第一期的考试合格中选下午班的，以先到 80名为对象 

⑤第一期・成田国际人才育成支援…40,000日元 选成田国际航空专门学校第一期的考试合格中，以先到 50名为对象 

  ⑥邀请好友制度… 20,000 日元  有“介绍好友卡”的人（被好友介绍的）。 

※上述①至③中任意一个和⑥可以并用。以及①和④和⑤也可以并用（例子：①＋④＋⑤＋⑥＝180,000日元減免） 

   利用优惠制度的话，第一年的学费就是 550,000日元。 

※另外还需交 66，000日元教材费 

※如选修叉车驾驶技能培训的、进入上学后还需交培训费。（仅适用于进入上学成田国际航空专门学校的同学） 

 

 

学费分期付款制度 

第一年学费可以分为 9次支付 
 
 

簡体中文 

Tuition Discount Program – Discounted from the first / the second semester tuition. 

①For the 1st period exam …70,000 yen discount for the first 200 applicants who passed the exam during this period. 

②For the 2nd period exam …40,000 yen discount for the first 100 applicants who passed the exam during this period. 
③For the 3rd period exam …20,000 yen discount for the first 50 applicants who passed the exam during this period. 

④For the 1st period exam (Afternoon class applicants only)…50,000 yen discount for the first 80 afternoon class applicants 

 who passed the exam during this period. 
⑤Narita Human Resource Development Support Program…40,000 yen discount for the first 50 applicants of Narita International  

Institute of Aviation who passed the exam during the 1st period. 

⑥Friendship Program … 20,000 yen discount for those who have a friendship card(admission by being introduced from friends) 

＊One of the discount programs ①～③ and ⑥ can be used together. The program① ,④ and ⑤ are allowed to use together too.           

(ex. ①+④+⑤+⑥＝180,000 yen discount.) 

The lowest tuition fee for the 1st year is 550,000 yen with the discount program. 

＊66,000 yen (for text book fee etc.) will be added to the above school fees. 

＊For those who wish to take classes of “Forklift Operating Skills”, the additional fee will be required. (Narita International Institute of Aviation)  

 

Installment Payments Plan 

      Installment payments  

in 9 times for the 1st year 

ENGLISH 
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＊入学までの流れ 

 

1 出願（出願期間：2024 年 7 月 8 日～2025 年 1 月 29 日） 

  

2 受付・受験票の発行 

  

3 入学試験（会場：日本国際工科専門学校 8 号館またはオンライン（3 校共通）） 

  

・日本語学校宛に郵送で通知します。 

  

・指定期日までに 100,000 円（入学金の一部）を納入してください。 

※併願制度を利用する方は、合格通知後 10 日以内に 30,000 円（併願料）を納入して 

ください。 

※指定期日までに納入されていない場合は、合格が取消になります。 

※海外送金（INVOICE）をご希望の方は、指定期日の 4 営業日前までに本校までご連絡 

ください。 

   

・指定期日までに学費を納入してください。 

※指定期日までに納入されていない場合は、合格が取消になります。 

※海外送金（INVOICE）をご希望の方は、指定期日の 4 営業日前までに本校までご連絡 

ください。 

    

・入学前に必要な学費を納入後、以下の書類を日本語学校宛に送付します。 

①入学許可書 

②在留期間更新用申請書類（所属機関等作成用書類）※対象者のみ 

③事前説明会の案内（詳細が決まり次第、日本語学校宛に送付します。） 

  

  

 

  

4 合格通知 

5 
初回 

学費納入 

6 

第 2 回 

（第 3 回） 

学費納入 

7 
入学許可書 

の送付 

8 事前説明会（2025 年 3 月下旬予定）※必ず出席してください。 

9 入学式（2025 年 4 月初旬）※必ず出席してください。 
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１．募集学科と定員（入学時期 2025 年 4 月） 

〇日本国際工科専門学校（旧校名：明生情報ビジネス専門学校） 

コース 修業年数 クラス 入学定員 課程・卒業時の称号 

ビジネススペシャリスト科 

ビジネスマネジメントコース 

2 年 

午前 
（9:00～12:10） 200 名 

商業実務専門課程 

専門士称号付与 

午後 
（13:10～16:20） 200 名 

ビジネススペシャリスト科 

IT マネジメントコース 

午前 
（9:00～12:10） 75 名 

午後 
（13:10～16:20） 75 名 

ビジネススペシャリスト科 

ホテルマネジメントコース 

午前 
（9:00～12:10） 50 名 

午後 
（13:10～16:20） 50 名 

 

〇成田国際航空専門学校 

コース 修業年数 クラス 入学定員 課程・卒業時の称号 

国際ビジネス学科 

国際ビジネスコース 

2 年 

午前 
（9:20～12:30） 60 名 

商業実務専門課程 

専門士称号付与 

午後 
（13:30～16:40） 60 名 

国際ビジネス学科 

エアラインサポートコース 

2 年 

午前 
（9:20～12:30） 30 名 

午後 
（13:30～16:40） 30 名 

 

〇船橋国際福祉専門学校 

コース 修業年数 クラス 入学定員 課程・卒業時の称号 

国際ビジネス科 

経営管理コース 

2 年 

午前 
（9:00～12:10） 35 名 商業実務専門課程 

専門士称号付与 午後 
（13:10～16:20） 35 名 

 

＊進級時にクラスが変更となる場合があります。＊行事等で年間 10 日程度、一日登校する日があります。（3 校共通） 

2．入試方法 

入試方法 入試内容 

自己 PR 入試 
（2024 年 7 月 8 日～2025 年 1 月 29 日） 

① 面接試験 ② 書類選考  

＊面接を重視した入試です。筆記試験はありません。 

＊面接では、「自分の強み」や「将来の目標」を中心に質問します。 

一般入試 
（2024 年 8 月 22 日～2025 年 1 月 29 日） 

① 筆記試験（日本語力をはかるもの） ② 書類選考 

＊筆記試験を重視した入試です。面接試験はありません。 

3．出願要件 

・日本語学校入学から本校出願までの出席率が原則 80％以上の方（出席率は授業時間数によるもの）。 

・本国で 12 年以上の学校教育を修了した方（初等、中等、高等）。 

・法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関で６か月以上の教育を受け、卒業(修了)または卒業(修了)見込の方。 

あるいは、日本語能力試験 N2 以上を取得している方。 

  
「第Ⅰ期・入試」は、上記の内容に加えて「専願受験」が出願要件となります。 
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4．学費一覧（3 校共通） 

〇1 年目：730,000 円 

 前 期 後 期 

入学金 200,000 円 - 

授業料 230,000 円 230,000 円 

施設整備費 150,000 円  150,000 円  

新入生特別奨学 －180,000 円 －50,000 円 1 年目学費 

合 計 400,000 円 330,000 円 730,000 円 

＊上記以外に教材費等 66,000 円が必要となります。 

＊成田国際航空専門学校に入学し、フォークリフト運転技能講習の受講を希望した場合、入学後に講習費用が別途 

必要となります。 

＊後期の新入生特別奨学は、2025 年 6 月 1 日までに 1 年目前期学費を完納した学生に適用されます。 

 ＊一度納入した学費は、原則返還いたしません。ただし、2025 年３月末までに申し出があり、やむをえない理由で 

入学できなかった場合、学校の判断により、入学金を除く学費の全額、または一部を返還いたします。 

 

〇2 年目：725,000 円 

 前 期 後 期 

授業料 230,000 円 230,000 円 

施設整備費 150,000 円  150,000 円  

進級生特別奨学 －35,000 円 - 2 年目学費 

合 計 345,000 円 380,000 円 725,000 円 

＊上記以外に教材費等 66,000 円が必要となります。 

＊前期の進級生特別奨学は、2025 年 12 月 1 日までに 1 年目後期学費を完納した学生に適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○奨学金制度 

   ・N1 奨学金制度 

    日本語能力試験 N1 に合格すると、卒業時に 50,000 円の奨学金を給付します。 

  （入学後から 2 年目 7 月までに実施された試験が、奨学金の対象となります。） 

 

・留学生受入れ促進プログラム（文部科学省外国人留学生学習奨励費） 

    成績・出席優秀者には学校の推薦により、学習奨励費（月額 48,000 円）を給付します。 
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 5. 特典制度 

（１）学費減免制度 

・上記①～③のいずれかと、⑥は併用が可能です。また、①と④と⑤も併用可能です。 

（例：①＋④＋⑤＋⑥＝180,000 円減免） 

  

（２）学費分割制度 

・前期学費を最大 5 回分割納入できます。  

○年間分納金額と納入期限（3 校共通） 

 

＊ 2025 年 1 月以降の合格者は、入学前に必要な学費（①～③）が 2025 年 3 月 10 日までに納入が終わるように 

入金期限日を設定します。 

＊ 後期学費の分割納入を希望する場合、入学後にあらためて審査があります。 

  学費分割制度を利用することで、1 年目学費を最大 9 回まで分割納入できます。 

＊ 学費分割制度を利用する場合、半期ごとに分割手数料として別途 2,000 円かかります。 

 

 

 制度名 減免額 利用資格 

①  第Ⅰ期・入試特典 －70,000 円 

第Ⅰ期合格者の中で、先着 200 名を対象とします。 

（第Ⅰ期出願期間：2024 年 7 月 8 日～8 月 21 日） 

*１年目前期授業料から 70,000 円を減免します。 

②  第Ⅱ期・入試特典 －40,000 円 

第Ⅱ期合格者の中で、先着 100 名を対象とします。 

（第Ⅱ期出願期間：2024 年 8 月 22 日～10 月 17 日） 

*１年目前期授業料から 40,000 円を減免します。 

③  第Ⅲ期・入試特典 －20,000 円 

第Ⅲ期合格者の中で、先着 50 名を対象とします。 

（第Ⅲ期出願期間：2024 年 10 月 18 日～11 月 28 日） 

*１年目前期授業料から 20,000 円を減免します。 

④  第Ⅰ期・午後クラス特典 －50,000 円 

第Ⅰ期午後クラス合格者の中で、先着 80 名を対象とします。 

（第Ⅰ期出願期間：2024 年 7 月 8 日～8 月 21 日） 

*１年目後期授業料から 50,000 円を減免します。 

⑤  
第Ⅰ期・成田国際人材 

育成支援 
－40,000 円 

第Ⅰ期成田国際航空専門学校の合格者の中で、先着 50 名を対象

とします。 

（第Ⅰ期出願期間：2024 年 7 月 8 日～8 月 21 日） 

*１年目後期授業料から 40,000 円を減免します。 

⑥ 友達紹介制度 －20,000 円 

友達紹介カードを持っている方（友達からの紹介を受けた方）。 

出願時に友達紹介カードを提出してください。 

（出願後の提出は受理できません） 

*１年目前期授業料から 20,000 円を減免します。 
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6．出願期間と試験日 

・入学試験は、最大 4 回まで受験できます。（第Ⅰ期・第Ⅱ期・第Ⅲ期・第Ⅳ期、各 1 回受験できます。) 

・再受験の場合、選考料は無料となります。（不合格通知に同封されている願書での出願が条件となります。） 

・試験会場は、日本国際工科専門学校 8 号館またはオンラインです。（3 校共通） 

 

〇第Ⅰ期 

第Ⅰ期（出願期間：2024 年 7 月 8 日～2024 年 8 月 21 日） 

入試方法 自己 PR 入試（一般入試はありません）    ＊専願受験が出願要件となります 

選考料 

20,000 円（募集要項に同封の払込取扱票を使って、コンビニエンスストアでお支払いください。） 

＊学校説明会等に参加した方は、選考料無料となります。 

 （p10 の入学願書に、イベント参加証明の記載が条件となります） 

試験日 

試験は、下記カレンダーの     の日程で実施します。  

出願受付は、各試験日の 9 日前（土日祝を含む）までとなります。 

 

試験会場 
日本国際工科専門学校 8 号館  

＊関東（1 都 6 県）以外に在住の方は、同日にオンラインでの試験となります。 

合否通知 
試験日から 10 日程度で合否に関わらず日本語学校宛に郵送で通知します。 

＊電話で合否を確認することはできません。 

 

〇第Ⅱ期 

第Ⅱ期（出願期間：2024 年 8 月 22 日～2024 年 10 月 17 日） 

入試方法 自己 PR 入試 または 一般入試 （入試方法を選べます） 

選考料 

20,000 円（募集要項に同封の払込取扱票を使って、コンビニエンスストアでお支払いください。） 

＊第Ⅰ期の結果が不合格だった方は、第Ⅱ期を無料で再受験できます。 

（不合格通知に同封されている願書での出願が条件となります。） 

試験日 

試験は、下記カレンダーの     の日程で実施します。  

出願受付は、各試験日の 9 日前（土日祝を含む）までとなります。 

 

試験会場 
日本国際工科専門学校 8 号館 

＊自己 PR 入試をご希望で、関東（1 都 6 県）以外に在住の方は、同日にオンラインでの試験となります。 

合否通知 
試験日から 10 日程度で合否に関わらず日本語学校宛に郵送で通知します。 

＊電話で合否を確認することはできません。 
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〇第Ⅲ期 

第Ⅲ期（出願期間：2024 年 10 月 18 日～2024 年 11 月 28 日） 

入試方法 自己 PR 入試 または 一般入試 （入試方法を選べます） 

選考料 

20,000 円（募集要項に同封の払込取扱票を使って、コンビニエンスストアでお支払いください。） 

＊第Ⅰ期または第Ⅱ期の結果が不合格だった方は、第Ⅲ期を無料で再受験できます。 

（不合格通知に同封されている願書での出願が条件となります。） 

試験日 

試験は、下記カレンダーの     の日程で実施します。  

出願受付は、各試験日の 9 日前（土日祝を含む）までとなります。 

 

試験会場 
日本国際工科専門学校 8 号館 

＊自己 PR 入試をご希望で、関東（1 都 6 県）以外に在住の方は、同日にオンラインでの試験となります。 

合否通知 
試験日から 10 日程度で合否に関わらず日本語学校宛に郵送で通知します。 

＊電話で合否を確認することはできません。 

 

〇第Ⅳ期 

第Ⅳ期（出願期間：2024 年 12 月 16 日～2025 年 1 月 29 日） 

入試方法 自己 PR 入試 または 一般入試 （入試方法を選べます） 

選考料 

20,000 円（募集要項に同封の払込取扱票を使って、コンビニエンスストアでお支払いください。） 

＊第Ⅰ期・第Ⅱ期・第Ⅲ期のいずれかの結果が不合格だった方は、第Ⅳ期を無料で再受験できます。 

（不合格通知に同封されている願書での出願が条件となります。） 

試験日 

試験は、下記カレンダーの     の日程で実施します。  

出願受付は、各試験日の 9 日前（土日祝を含む）までとなります。 

 

試験会場 
日本国際工科専門学校 8 号館 

＊自己 PR 入試をご希望で、関東（1 都 6 県）以外に在住の方は、同日にオンラインでの試験となります。 

合否通知 
試験日から 10 日程度で合否に関わらず日本語学校宛に郵送で通知します。 

＊電話で合否を確認することはできません。 

＊出願期間内であっても、定員に達した場合は募集を締め切ります。 

＊出願期間内に募集締め切りとなる場合、本校ホームページにて発表いたします。 
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7．出願方法（3 校共通） 

郵送受付（簡易書留）または 窓口受付 ＊提出書類に不備のないようにしてください。 

 

・郵送受付（簡易書留） 

 送 付 先： 〒270-0032 千葉県松戸市新松戸北 1-15-4 

 学校法人朝日学園 日本国際工科専門学校 入学案内係 行 

 ＊各試験日の 9 日前（土日祝日含む）必着 

 

・窓口受付 

  受付場所： 〒270-0032 千葉県松戸市新松戸北 1-15-4 

学校法人朝日学園 日本国際工科専門学校 8 号館 1 階 

 受付時間： 9：00～17：00（平日：月～金）  

 

8．併願制度 

・大学等との併願を行う方は、本校合格後に併願料（30,000 円）を納入すると、入学願書に記載のある受験予定校に 

限り、併願先の合格発表日まで入学の権利を留保できます。 

・併願先の合否結果が分かり次第、ただちに本校に結果を連絡してください。 

・本校への入学者は、併願料（30,000 円）を入学金の一部として充当します。 

・本校への入学を辞退する方は、併願料（30,000 円）の返金はありません。 

 

9．出願書類 

 出願書類 

1 入学願書（両面） 

2 顔写真 1 枚（入学願書貼付） ＊3 ヵ月以内に撮影したもの（4cm × 3cm） 

3 

選考料 20,000 円（コンビニエンスストア支払い）  

＊第Ⅰ期・入試に限り、学校説明会等に参加した方は、選考料無料となります。 

（p10 の入学願書に、イベント参加証明の記載が条件となります） 

＊再受験は、選考料無料となります。（不合格通知に同封されている願書での出願が条件となります。） 

4 担任の先生による記入表 

5 在留カードのコピー（番号が切れないように注意） 

6 パスポートのコピー（顔写真、ビザ、資格外活動許可のページ） 

7 健康保険証のコピー（有効期限が切れていないもの） 

8 
銀行通帳・送金証明書のコピー（アルバイト料や送金がわかるもの、記帳されている全てのページ） 

＊通帳に未記帳期間（合算）がある場合は、明細資料もご提出ください。 

9 本国での最終学歴の成績・卒業証明書のコピー 

10 
日本語学校の成績・出席率証明書（授業時間数によるもの） 

*日本語学校卒業後、専門学校等に在籍した方は、その学校の証明書も必要です。 

11 
日本語学校の卒業証明書か卒業見込証明書 

*日本語学校卒業後、専門学校等に在籍した方は、その学校の証明書も必要です。 

12 日本語能力試験・日本留学試験の結果のコピー（合否にかかわらずご提出ください。） 

13 受験票・返信用宛名 
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午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

第１希望

　　　　月　　日

第２希望

　　　 月　　日

エアライン
サポート

第１志望、第２
志望、第３志望の
コースにそれぞれ
「１」「２」
「３」と
ご記入ください。

希望する試験（希望の試験方法に〇）

自己PR入試　・　一般入試
　(面接)　　　　　(筆記)

希望する試験日
（募集要項p7-8を参照）

船橋国際福祉

経営管理

日本国際工科

ビジネス
マネジメント

IT
マネジメント

ホテル
マネジメント

希望するコース

成田国際航空

国際ビジネス

 

 

 

他に受験する予定

の学校（併願先） 
 併願先の試験日 

年    月   日 

 

○各種特典制度の申請（詳細は、募集要項 p 6 をご確認ください。） 

※希望する場合は「あり」に、希望しない場合は「なし」に○を付けてください。出願後に申請の変更はできません。 

友達紹介 学費分割 

あり ・ なし あり ・ なし 

  ○選考料 

①募集要項に入っている払込取扱票を使って、選考料 20,000 円 

 をコンビニエンスストアでお支払いください。 

②支払いが完了しましたら、払込受領書を貼ってください。 

※払込受領書が貼られていない願書は受付できません。 

※払込受領書は必ずコピーをして、本人が保管してください。 

   

※第Ⅰ期・入試に限り、学校説明会等に参加した方は、 

選考料無料となります。「イベント参加証明」に 

記載のない方は対象外となります。ご了承ください。 

 

～以下は記入しないでください～ 

顔写真 選考料 担任 成・出証 卒業証 在留 パス 保険証 通帳等 国成・卒 JLPT 受験票 送付 入力 

              

※受験番号 

 

※願書提出日 ※試験日 

  

フリガナ  

国籍  
名前 

 

生年月日（年齢）   年      月      日 歳 性別 男  ・   女 

現住所 
〒       － 

 
最寄駅 

駅 

電話番号 ☎       －          － 結婚 している ・ していない 

日本語学校 

（専門学校・大学） 
 担任の先生  

在留カード番号 在留期限 在留資格 

            

       年      月    日 
留学 ・ その他（       ） 

日本国際工科専門学校 

成田国際航空専門学校 

船橋国際福祉専門学校 

入学願書（留学生用） 

※印の欄は、記入しないでください 
 写真 

（4cm × 3cm） 

 

 

 

 

 

 

裏面に名前を書いて 

ください 

（
キ
リ
ト
リ
） 

  

学
校
法
人
 

朝
日
学
園
 

コ
ン

ビ
ニ

 

受
領

印
 

留
学
生
コ
ー
ス
 

選
考
料
 コピー不可 

イベント参加証明 
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○日本に来てからのアルバイト経歴（全て記入すること） 

・アルバイト①  

・アルバイト② 

・アルバイト③ 

 

○本国の最終学歴 ※中退した場合、一つ前の学校が最終学歴となります。 

最終学歴 卒業時期 学校名 

高校       年     月   

４年制大学       年     月   

その他（          ）       年     月   

 

○学費負担者 ※学費負担者の欄には、本国のご両親等をご記入ください。 

学費負担者の名前  本人との関係  

学費負担者の職業  学費負担者の年収 約           円 

学費負担者の住所  

学費負担者の電話番号 ☎（+    ）        －         － 

 

○日本にいる友達・家族 

 名前 電話番号 

日本にいる友達・家族  ☎       －       － 

日本にいる友達・家族  ☎       －       － 

 

○健康 ※当てはまるものに○してください。「問題あり」の場合、病名やケガについて書いてください。 

健康状態    良好   ・   問題あり（病名・ケガ：                   ） 

 

○本校への志望動機 

                                                            

                                                            

 
会社の名前  アルバイトの最寄駅 駅 

アルバイト期間     年     月 ～    年     月 1 週間の労働時間 時間                         

給料の振込先 （          ）銀行 ・ 手渡し 1 ヶ月の給料 約           円                 

会社の名前  アルバイトの最寄駅 駅 

アルバイト期間     年     月 ～    年     月 1 週間の労働時間 時間                         

給料の振込先 （          ）銀行 ・ 手渡し 1 ヶ月の給料 約           円                 

会社の名前  アルバイトの最寄駅 駅 

アルバイト期間     年     月 ～    年     月 1 週間の労働時間 時間                         

給料の振込先 （          ）銀行 ・ 手渡し 1 ヶ月の給料 約           円                 

（
キ
リ
ト
リ
） 
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担任の先生による記入表 
 

お手数をおかけしますが、わかる範囲でご記入ください。 

また、p9『9．出願書類』をご確認のうえ、提出する書類に不備がないようご準備のほどお願いいたします。 

 

受験者名  担任名  

 

１、授業態度について 

 ① 授業態度全般 

□ □ □ □ □ 

大変良い 良い 普通 少々問題有 問題有 

 ② 遅刻の頻度 

□ □ □ □ 

ほぼ無い 月数回 週数回 ほぼ毎日 

 ③ 居眠りの頻度 

□ □ □ □ 

ほぼ無い 月数回 週数回 ほぼ毎日 

 

２、日本語能力試験について 

 受験日 レベル 合否結果 点数 

①  年    月 N1 ・ Ｎ2 ・ Ｎ3 ・ Ｎ４ 合格 ・ 不合格 ・ 受験予定 点 

② 年    月 N1 ・ Ｎ2 ・ Ｎ3 ・ Ｎ４ 合格 ・ 不合格 ・ 受験予定 点 

 

３、現時点の日本語力を日本語能力試験のレベルに照らし合わせると、どの程度ですか。 

相応と思われるところに○をつけてください。 

 

 

 

4、留学生の不法就労による在留カード更新の不許可を避けるために、ご担当者様によるアルバイト状況の確認をお願いいたします。 

下記の確認事項をご確認いただき、  にチェックをお願いいたします。 

 

       上記の学生について、「出入国管理及び難民認定法」に基づき、アルバイトの就労時間が週 28 時間以内 

（長期休暇期間は、週 40 時間以内）を守っていることを確認しました。 

 

就労時間が守られていなかった場合、本学園の判断により、入学取消または退学処分となることを了承しました。 

（2025 年 3 月末までに入学取消となった場合、学校の判断により、入学金を除く学費の全額、または一部を返還いたします。） 

 

上記の学生について、12 年以上の正規の学校教育を修了している、または指定された教育機関において大学や専門学校進

学のための準備教育課程の授業や教育プログラムなどを受け、併せて 12 年以上の学校教育を修了していることを確認しま

した。 

 

5、その他、担任の先生によるコメント 

  

 

 

6、学校のメールアドレス（任意） ※弊校より先生方向けに、入学試験等に関するご連絡を差し上げる場合がございます 

                     @ 

提出する書類に不備がないよう、ご確認の程よろしくお願いいたします。                         

ご協力ありがとうございました。 

Ｎ1 Ｎ2 Ｎ3 Ｎ4 

（
キ
リ
ト
リ
） 
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14 

 

 

 

 

【試験会場】〒270-0032 千葉県松戸市新松戸北 1-15-4 日本国際工科専門学校 8 号館 ☎047-702-7801 

 

 

日本語学校の 

住所 

〒    -         

日本語学校名 
 

あなたの名前                                  様 

 

 

 

 

 

 

 

   

フリガナ  性別  ※受験番号 

名前  男 ・ 女 
  

希望する 

コース 

日本国際工科 成田国際航空 船橋国際福祉  
※ 

試験 

日時 

月    日(    ) 

ビジネス 

マネジメント 

IT 

マネジメント 

ホテル 

マネジメント 
国際ビジネス 

エアライン 

サポート 
経営管理 

 時     分集合 

第一志望、 

第二志望、 

第三志望の 

コースに 

それぞれ 

「1」「2」「3 と 

ご記入ください 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 
 ※ 

試験 

会場 

日本国際工科 

専門学校  ・ オンライン 

(8 号館) 

            
 

持ち

物 

受験票、鉛筆、消しゴム 

※服装自由 

 
 

受験票 

返信用宛名 

（窓口受付の場合も 

記入すること） 

（キリトリ） 

（キリトリ） 

（
キ
リ
ト
リ
） 

※印の欄は、記入しないでください 
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〒273-0011 千葉県船橋市湊町 2-1-7 

URL：www.fkf.ac.jp 

〒302-0004 茨城県取手市取手西野 1842 

URL：www.niia.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒270-0032 千葉県松戸市新松戸北 1-15-4 

TEL：047-702-7801 FAX：047-712-2213 E-MAIL：info_kokusai@nkk.ac.jp 

 

※お問い合わせは日本国際工科専門学校まで（3 校共通） 

     日本国際工科専門学校（旧校名：明生情報ビジネス専門学校） 

成田国際航空専門学校 船橋国際福祉専門学校（経営管理コース） 

JR 常磐線・武蔵野線 新松戸駅より徒歩 9 分 

JR 総武線 船橋駅より徒歩 10 分 JR 常磐線 天王台駅よりスクールバスで約 10 分 


